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Ngày
 Date

Ghi chú
 Remark

Có 
Cr

24/09/2024 Chuong trinh Thuong Nho Vung Cao - Lop drum Jazz Huy Hung ung ho lu lut 10,000,000                      
24/09/2024 FB HUE DIEP CHAU HAI SAN BA MIEN ung ho lu lut 500,000                           

24/09/2024

CONG AN TP DA NANG UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI 
MIEN BAC

100,000,000                    

24/09/2024

Nguyen Van Tuan Vien chuc So Tai nguyen va Moi Truong tinh Tuyen Quang Ung ho nhan 
dan 
khac phuc thiet hai thien tai

2,000,000                        

24/09/2024
CTY TNHH Duoc Pham Da Phuc ung ho Nhan Dan Tinh Tuyen Quang khac phuc hau qua 
thien tai

50,000,000                      

24/09/2024 Thanh toan cho so chung tu: 240923_9025938_2461001 3,000,000                        

24/09/2024
Tập Thể cán bộ giáo viên trường mầm non Đông Thọ 1 ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại 
thiên tai

3,400,000                        

24/09/2024 Thanh toan cho so chung tu: 240923_1015545_2461003 55,000                             

24/09/2024

CTY CP DICH VU MT VA QUAN LY DO THI TUYEN QUANG UNG HO NHAN DAN
 KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI

13,500,000                      

24/09/2024
NH TMCP SAI GON-HA NOI (SHB) HO TRO NGUOI DAN BI ANH HUONG DO 
CON BAO SO 3

100,000,000                    

24/09/2024

QR - HOANG TRAN TRUNG TINH DOAN TUYEN  QUANG ung ho nhan dan khac phuc
 thiet hai thien tai

500,000                           

25/09/2024

MBVCB.7128133299.268529.BQL KT CTTL Tuyen Quang, So NN va PTNT TQ  ung ho
 nhan dan khac phuc thien tai.CT tu 9839086633 HOANG MANH THANG toi 
8100666698888 uy Ban Mat Tran To Quoc Tinh Tuyen Quang tai AGRIBANK

200,000                           

25/09/2024
TRAN MINH THAO chuyen tien hoi dong huong tuyen quan ha giang ung ho khac  phuc h q 
con bao so  3

180,180,000                    

25/09/2024

CONG TY O TO TOYOTA VIET NAM, CONG DOAN TOYOTA, DAI LY TOYOTA 
CA MAU VA NINH KIEU UNG HO TINH TUYEN QUANG KHAC PHUC HAU QUA DO 
BAO YAGI

35,000,000                      

25/09/2024 NGUYEN VAN HA Chuyen tien 500,000                           
25/09/2024 SO TU PHAP UHND KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI 6,412,000                        
25/09/2024 QR - QUAN THI TUYEN chuyen tien TTCTXH va Quy BTTE tinh TQ ung ho bao lu 4,000,000                        

25/09/2024

Ma Thị Sơn nộp tiền vào quỹ cứu trợ ủy ban MTTQ tỉnh, tiền ủng hộ của các tổ chức thu bằng
 tiền mặt

380,000,000                    

25/09/2024 CHI CUC THUY LOI NOP TIEN UNG HO ND KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI 1,150,000                        

SỔ PHỤ / STATEMENT
(Từ ngày 24/09/2024 đến 26/09/2024)



25/09/2024
Phạm Trung Thành nộp tiền : Công đoàn CN ngân hàng Phát Triển Tỉnh Tuyên Quang ủng hộ 
nhân dân khác phục thiệt hại thiên tai

4,261,140                        

25/09/2024
CBCC chi cuc Phat trien nong thon thuoc So NN va PTNT ung ho ND khac phuc thiet hai 
thien tai

1,400,000                        

26/09/2024 CĐCS Cty TNHH Gang Thép Tuyên Quang ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra 52,610,000                      
26/09/2024 TRUONG TIEU HOC THANG QUAN chuyen tien Ung ho nhan dan khac phuc thien tai 3,800,000                        

26/09/2024

Trung Tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang ủng hộ Nhân dân khắc phục thiệt 
hại
 thiên tai

2,450,000                        

26/09/2024 Thanh toan cho so chung tu: 240926_1062503_2461011 500,000                           

26/09/2024

CONG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIET NAM II(KCN THANG LONG II,LIEU XA
 YENMY,HUNG YEN) UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI

50,000,000                      

26/09/2024 CONG TY TNHH MSA YB UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI 10,000,000                      
26/09/2024 Cong ty TNHH Hiep Phu ung ho Nhan dan khac phuc thiet hai thien tai 100,000,000                    


